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Thi TN Môn Hệ thống CT – NN PL  

Ngày thi : Sáng 22/7/2016 – thứ sáu 

Tài liệu : Giáo trình; Văn kiện ĐH 12 của Đảng CSVN; Văn kiện ĐH 10 của Đảng bộ TP. HCM

Những nội dung lien quan pháp luật và pháp chế 
Các luật : 

Hiến pháp 2013 

CB CC 2008 

Hành chánh 2012 

Viên chức 2010 

Phòng chống tham nhũng 

Doanh nghiệp 2014 

Dân sự 2005 

Cấu trúc đề thi : 

1/ lý thuyết 5đ ( lý luận 3đ, thực tiễn 2đ) giải thích, phân tích, chứng minh một quan điểm nào đó về nhà nước, pháp luật, pháp chế XHCN

2/ bài tập 5đ ( 5 câu trắc nghiệm ) về pháp luật chung và các luật cụ thể ở trên 

Bài làm từ 4 đến 6 trang 

phần 1 : Hệ thống chính trị, vị trí vai trò, phương thức hoạt động của các bộ phận trong hệ thống chính trị 
Hệ thống chính trị là tổng thể các lực lượng chính trị trong xã hội. ( tổng thể các cơ quan, tổ chức thực hiện quyền lực chính trị xã hội ).  
Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động 
· Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

· Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội

· Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động cơ bản 

· Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước

· Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách

Cơ chế vận hành 

· Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

· Cơ chế mệnh lệnh hành chính

· Cơ chế thể chế (xây dựng, vận hành và hoàn thiện ) 

· Cơ chế tư vấn : giáo dục, tuyên truyền, cổ động ….

· Cơ chế kiểm soát quyền lực 

a/ Đảng Cộng sản Việt Nam :
- Đảng là hạt nhân của hệ thống chính trị. 

- Đảng lãnh đạo toàn thể hệ thống chính trị, định hướng hoạt động của toàn hệ thống chính trị 

- Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách để phát triển xã hội,  lãnh đạo xã hội. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện cần thiết bảo đảm hệ thống chính trị giữ vững bản chất của giai cấp công nhân; đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân.

- Đảng đề ra đường lối, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước và những quan hệ chủ yếu trong đời sống xã hội.

- Đảng quy hoạch, bồi dưỡng và giới thiệu các đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn, bầu vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước.

- Đảng kiểm tra các cơ quan Nhà nước thể chế hóa đường lối, triển khai chủ trương thành các chính sách Pháp luật và Nghị quyết của các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua đó kịp thời kiểm điểm, khắc phục, hoàn thiện hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với quy luật của xã hội và lợi ích của nhân dân. Mặc dù Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị nhưng các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.

b/ Nhà nước :
- Nhà nước là trung tâm trụ cột của hệ thống chính trị

- Nhà nước có chức năng quản lý xã hội 

- Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị 

Nhà nước là tổ chức thông qua đó Đảng thực hiện quyền lãnh đạo đầy đủ hơn, thuận lợi hơn, triệt để hơn. 

Nhà nước là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị nắm chính quyền, thay mặt người dân thực hiện các chủ trương quan hệ đối nội, đối ngoại, quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội … 

Nhà nước là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội, quản lý những công trình kỹ thuật quan trọng của đất nước. 

Nhà nước là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị có quyền ban hành pháp luật, thể chế hoá, chi tiết hoá đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước để bắt buộc các chủ thể thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Nhà nước là tổ chức thông qua đó nhân dân thực hiện quyền làm chủ đầy đủ hơn, triệt để hơn. 

Nhà nước CHXHCNVN bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp (Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân) và chính quyền các địa phương.
c/ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội : 

· Là tổ chức cơ sở của hệ thống chính trị

· Là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân

· Có chức năng tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu thập ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phần 2 : Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

( 3 ý chính : phân tích đặc trưng; phương hướng ; giải pháp )

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước mà là một hình thức tổ chức quyền lực nhà nước bảo đảm hoạt động tuân theo quy định của pháp luật, quản lý theo pháp luật, bảo đảm chủ quyền và quyền tự do dân chủ của nhân dân. 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, bảo đảm tính tối cao của hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. 
Các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (6 đặc trưng) 
1. Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Của nhân dân: Nhà nước CHXHCN VN mang bản chất của giai cấp công nhân, trong đó giai cấp công nhân đại diện quan hệ sản xuất tiến bộ. Vì vậy, lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân và của dân tộc mà nền tảng là liên minh công - nông , đội ngũ trí thức. Vì vậy tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Do nhân dân: nhằm thực thi quyền lực nhà nước của mình, nhân dân uỷ quyền cho quốc hội, HĐND (cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện), các cơ quan đó thay mặt nhân dân thành lập và giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước khác, cơ quan đại diện chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của nhân dân.

Vì nhân dân: Các chính sách pháp luật, dự án kinh tế xã hội phải lấy tiêu chí lợi ích của nhân dân trước khi ban hành, pháp luật phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. 

2. Nhà nước tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Quyền lực nhà nước thống nhất: Nhà nước CHXHCN VN quyền lực nhà nước không phân chia để tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích xã hội khác nhau bởi vì quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhằm thực thi quyền lực của mình nhân dân ủy quyền cho quốc hội thông qua bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Do đó quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngọai, quyết định bố trí nhân sự quan trọng trong bộ máy nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

Cho VD
Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: nhằm mục đích phòng ngừa độc đoán, chuyên quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng chống lạm quyền, lộng quyền, làm trái pháp luật, đứng trên pháp luật, bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân.

Cho VD 
3. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật trong đời sống xã hội. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa của chúng ta là kết quả của sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại. Pháp luật thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Vì vậy, nói đến pháp luật trong Nhà nước pháp quyền là nói đến tính pháp luật khách quan của các quy định pháp luật, chứ không phải chỉ nói đến nhu cầu đặt ra pháp luật, áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách chung chung với mục đích tự thân của nó.

Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo giá trị phổ biến của xã hội ta: công bằng, dân chủ, bình đẳng - những tố chất cần thiết cho sự phát triển tiến bộ và bền vững của Nhà nước và xã hội ta.

Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật. Pháp luật thể chế hoá các nhu cầu quản lý xã hội, là hình thức tồn tại của các cơ cấu và tổ chức xã hội và của các thiết chế Nhà nước. Vì vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự và lành mạnh nhất của xã hội. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và các quyết định của cơ quan công quyền.

4. Nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người; bảo đảm trách nhiệm giữa nhà nước và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Xét về bản chất, ngọn cờ bảo vệ quyền con người thuộc về các Nhà nước cách mạng chân chính, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh đầy gian khổ hy sinh của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng suy cho cùng, chính là vì quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của cộng đồng dân tộc và của từng cá nhân, từng con người. Do vậy, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước, … luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt. dân chủ xã hội chủ nghĩa là vấn đề thuộc bản chất của Nhà nước ta. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Quyền làm chủ đó được thể chế hoá bằng pháp luật… Dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật… xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân: làm chủ thông qua đại diện (là cơ quan dân cử và các đoàn thể), làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, bằng việc xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước tại cơ sở. Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới phong cách, bảo đảm dân chủ trong quá trình chuẩn bị ra quyết định và thực hiện các quyết định.

5. Nhà nước do Đảng Cộng Sản VN lãnh đạo, đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức thành viên của mặt trận.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan.

+ Đối với dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước, đối với xã hội không chỉ là tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan mà còn là ở chỗ sự lãnh đạo đó còn có cơ sở đạo lý sâu sắc và cơ sở pháp lý vững vàng.

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản - Đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước không những không trái (mâu thuẫn) với bản chất nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Trong ý nghĩa ấy, nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là một trong những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đối với Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị, quyết định phương hướng chính trị của Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước ta thực sự là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, thực sự của dân, do dân và vì dân, để thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng bằng các hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

6. Nhà nước thực hiện đường lối hòa bình, hữu nghị với nhân dân các dân tộc và các nhà nước trên Thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cùng có lợi; đồng thời tôn trọng và cam kết các công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn.

Thực hiện tốt chủ trương: Mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Với những đặc trưng nêu trên, nhà nước pháp quyền XHCN VN thể hiện những tư tưởng quan điểm tích cực, tiến bộ, phản ánh được ước mơ và khát vọng của nhân dân đối với công lý, tự do, bình đẳng trong một xã hội còn giai cấp.

Những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay
8 phương hướng (trang 40 - 70) – phân tích thêm

1. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

2. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

3. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chánh.

5. Đẩy mạnh cải cách tư pháp

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

7. Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước.

8. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ/v Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

Bảo đảm nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” là nội dung cơ bản nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực và được thể chế hóa thành các quy định mang tính pháp lý, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của nhà nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhờ đó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.  

Tuy nhiên, nhìn chung trong thực tiễn quyền làm chủ của nhân dân chưa được coi trọng đúng mức, còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân chưa được đẩy lùi; không ít hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ không đi liền với kỷ luật và pháp luật; cơ chế và pháp luật đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân chưa được cụ thể hóa đầy đủ. Mặt khác, hiện nay nhiều vấn đề công khai minh bạch cũng còn đang hạn chế.

Xin được đề xuất một số giải pháp như sau : 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức ở từng vị trí công tác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước. Đồng thời, đổi mới chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cơ chế loại bỏ những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, không có uy tín với Nhân dân.
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp tạo cơ chế cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của của Quốc hội, bảo đảm để Quốc hội thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; nhất là cải tiến, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước.


Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, thể hiện đúng ý chí, lợi ích, nguyện vọng và quyền lực của dân, thực sự bảo vệ được các quyền của công dân. Đó là điều kiện quan trọng để nhân dân kiểm soát quyền lực và đội ngũ công bộc của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ, công chức thực sự của dân, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và để đào thải những cán bộ đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội, cuộc sống bình yên, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan hành pháp tạo cơ chế cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, tổ chức tinh gọn, hợp lý; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ; thực hiện phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân.
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp tạo cơ chế cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của của cơ quan tư pháp. Ðẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh. Hoàn chỉnh chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp. Ðổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, các tổ chức hổ trợ tư pháp...
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tạo cơ chế cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường; nghiên cứu tổ chức chính quyền đô thị, hải đảo.
Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm bằng các giải pháp đồng bộ: Hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các dự án đầu tư, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. Có cơ chế bảo vệ, khuyến khích người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của Nhân dân, của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phải nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước. Vì trong thực tế, sự giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa phát huy hết vai trò to lớn của nhân dân. Vẫn còn nhiều bất cập, bức xúc trong nhận thức, tính chủ động, sáng tạo, tính chính trị của nhân dân, phương thức nhân dân thực hiện quyền giám sát còn nhiều lúng túng. 


Vấn đề cốt lõi hiện nay là muốn thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thì phải nâng cao dân trí. Nâng cao dân trí để giúp cho nhân dân hiểu đúng về chính sách, pháp luật, để thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Dân trí được nâng lên thì nhân dân mới có khả năng, sáng kiến tham gia xây dựng Nhà nước, đóng góp ý kiến bổ sung chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

 Hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt hơn nũa vai trò giám sát, thông qua đó thể hiện kiệp thời những phản biện, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó có thể thực hiện đầy đủ hơn, triệt để hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Phần 3 : QH ; HĐND ; CP ; UBND 
Quốc hội  và Hội đồng nhân dân

Giống nhau  

 -         Là cơ quan đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra

-         Là cơ quan quyền lực nhà nước 

-        Đại diện cho nguyện vọng của nhân dân

-        Có chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. 

Khác nhau   


	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	Cấp Trung ương
	Cấp địa phương 

	Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Nước CHXHCNVN
	Là cơ quan đại biểu của nhân dân ở cấp địa phương

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

	Có chức năng lập hiến, lập pháp
	Chỉ ban hành nghị quyết

	Có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
	Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

	Có chức năng giám sát tối cao 
	Có chức năng giám sát ở cấp độ địa phương 


Chính phủ  và Uỷ ban nhân dân

Giống 

-         Là cơ quan chấp hành 

-         Là cơ quan hành chính nhà nước 

-        Chức năng quản lý hành chính nhà nước 

Khác 

	Chính phủ  
	Uỷ ban  nhân dân

	Cấp Trung ương; cơ quan chấp hành quốc hội 
	Cấp địa phương ; cơ quan chấp hành HĐND cùng cấp 

	Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất Nước CHXHCNVN
	Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

	Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ
	Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước ở cấp địa phương 


Theo hiến pháp 
Điều 69  
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
 Điều 70  
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;

2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp;

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật;

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

11. Quyết định đại xá;

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; 

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân vàđiều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội;

15. Quyết định trưng cầu ý dân. 

Phần 4 : Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKS ND tối cao, chủ tịch HĐ ND, chủ tịch UB ND…. Theo hiến pháp 2013 
CHỦ TỊCH NƯỚC
Điều 86  
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Điều 87  
Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước. 

Điều 88  
Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; 

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;  

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam; 

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;  
6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước. 
Điều 91  
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

CHÍNH PHỦ
Điều 98  
Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật;

2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia;

3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ;
5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
6. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Điều 102  
1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.
3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
Điều 103  
1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.
2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm.
3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín.

4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm.

6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm.

7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm. 

Điều 104   
1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định. 

3. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Điều 107  
1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.
3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Điều 109  
1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 110  
1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; 
Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. 

2. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.

Điều 111  
1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định.
Điều 112  
1. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. 
3. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó. 
Điều 113  
1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Điều 114  
1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệmtrước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.
Điều 115  
1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

Điều 116  
1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.


Phần 5 Bản chất, chức năng và vai trò của pháp luật XHCN Việt Nam và vấn đề pháp chế XHCN 
Trong điều kiện xã hội có chế độ tư hữu, đòi hỏi phải có những quy tắc xã hội để thiết lập cho xã hội một “trật tự”, loại quy phạm này phải thể hiện được ý chí của giai cấp thống trị và đáp ứng nhu cầu đó pháp luật đã ra đời.

1. Bản chất của pháp luật XHCN VN

· Khái niệm pháp luật XHCN: Pháp luật XHCN là hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước XHCN ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy Nhà nước và phương thức tác động của Nhà nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.

· Bản chất của Pháp luật XHCN VN: 

+. Pháp luật nước ta mang tính giai cấp công nhân Việt Nam. 

Pháp luật nước ta là công cụ, phương tiện thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng mà Đảng ta mang bản chất GCCN được trang bị hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh  . 

Pháp luật nước ta do NN CHXHCNVN ban hành – nhà nước của dân, do dân, vì dân, nên pháp luật nước ta cũng mang bản chất giống Nhà nước ta  đó là mang tính giai cấp công nhân Việt Nam. 

+. Pháp luật XHCNVN còn mang tính nhân dân, tính dân tộc. 

Ở nước ta, bản chất nhà nước và mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam  “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đây là nguyện vọng của toàn thể nhân dân lao động và toàn dân tộc. Việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không chỉ của giai cấp công nhân mà của cả toàn thể nhân dân. Vậy nên, pháp luật XHCNVN là sự thể chế hóa đường lối của Đảng cộng sản VN thành pháp luật nhà nước và nó mang tính nhân dân, tính dân tộc.

Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp mà Quốc hội là đại diện của nhân dân, do nhân dân bầu ra 

PL thể hiện ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân; bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân nhân

+. Pháp luật XHCN mang tính nhân đạo  sâu sắc 

Bảo  vệ những giá trị xã hội, giá trị nhân đạo cao cả, bảo vệ con người.

Có tính cưỡng chế nhưng mục đích cuối cùng vẫn cơ bản là giáo dục

Có phạm vi áp dụng những chính sách khoan hồng rất rộng. 

2. Chức năng của pháp luật XHCN VN

· Chức năng điều chỉnh điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cơ bản quan trọng cần thiết   

Pháp luật thiết lập “trật tự” điều chỉnh các quan hệ xã hội và định hướng cho chúng vận động, phát triển theo ý chí của Nhà nước, phù hợp với quy luật vận động khách quan của các quan hệ xã hội.

 Bằng cách 

                 + Quyết định điều kiện thiết lập QHXH đúng đắn

                 + Quyết định quyền và nghĩa vụ cho chủ thể tham gia các QHXH đó.

 Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh mọi quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội nào mà Nhà nước cho là cần thiết. Ví dụ :

            Quan hệ bạn bè, yêu thương, ... pháp luật không điều chỉnh.

            Quan hệ vợ chồng, ông cháu, ... thì Luật Hôn nhân và Gia đình sẽ điều chỉnh.

· Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội quan trọng, nhu cầu lợi ích chính đáng
Pháp luật bảo vệ các quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, tránh cho chúng bị xâm hại. Khi có các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật đối với các chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. VD hành vi xâm phạm tính mạng sức khoẻ con người bị xử lý theo Luật hình sự, hành vi gây thiệt hại tài sản buộc phải bồi thường theo Luật dân sự.

· Chức năng giáo dục ý thức pháp luật của người dân 

Thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức của con người, làm cho con người xử sự phù hợp với cách xử sự được quy định trong các quy phạm pháp luật. Pháp luật giáo dục người vi phạm pháp luật và giáo dục người khác . Việc giáo dục có thể được thực hiện thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể thông qua việc xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ví dụ : tử hình một người nào đó vì tội giết người. Xét về bản thân người bị xử tội thì không còn chức năng giáo dục nhưng với những người còn lại thì pháp luật giáo dục họ không vi phạm vào tội danh trên.

3. Các mối quan hệ pháp luật XHCN VN

*. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế: 

·  Kinh tế là một yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng: Pháp luật là một yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng. Do vậy pháp luật chịu chi phối của kinh tế thể hiện ở các mặt sau:

+. Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế quyết định cơ cấu của hệ thống pháp luật

+.  Tính chất của quan hệ kinh tế, cơ chế kinh tế quyết định tính chất của các quan hệ pháp luật, mức độ và phương pháp điều chỉnh pháp luật.

+.  Các tổ chức và thiết chế pháp lý chịu ảnh hưởng quyết đinh từ chế độ kinh tế.

·  Pháp luật mang tính độc lập tương đối và tác động trở lại với kinh tế thể hiện như sau:

+.  Nếu pháp luật được xây dựng phù hợp với các quy luật kinh tế xã hội thì sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, đến cách tổ chức và vận hành toàn bộ nền kinh tế cũng như cơ cấu bên trong của nền kinh tế một cách hiệu quả.

+. Nếu pháp luật được xây dựng không phù hợp với các quy luật kinh tế xã hội thì nó kìm hãm sự phát triển của toàn bộ nên kinh tế hoặc một trong các yếu tố hợp thành của hệ thống kinh tế. 

*.Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị:

Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị thể hiện tập trung mối liên hệ giữa đường lối, chính sách của Đảng cầm quyền và pháp luật của nhà nước. Đường lối chính trị của Đảng cầm quyền có ý nghĩa chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Pháp luật thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành ý chí chung của Nhà nước. 

*.Mối quan hệ giữa pháp luật với Nhà nước:

Pháp luật và nhà nước là hai bộ phận của Kiến trúc thượng tầng, nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nhưng quyền lực đó chỉ có thể được thực hiện và có hiệu lực trên cơ sở của pháp luật; còn phát luật là những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành và luôn phản ánh quan điểm, đường lối chính trị của lực lượng nắm quyền lực nhà nước; bảo đảm cho quyền lực đó được thực hiện trong xã hội.

Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ? 
            Pháp chế XHCN là chế độ của đời sống chính trị xã hội trong đó Nhà nước quản lí xã hội bằng Pháp luật, các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo pháp luật.

            Muốn có pháp chế cần có hai điều kiện : hệ thống pháp luật (điều kiện cần) và có các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp luật đó (điều kiện đủ).

            Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau :
            Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng chúng không đồng nhất với nhau.

            Pháp luật là hệ thống các quy phạm do Nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo đảm trật tự, ổn định và phát triển xã hội.

            Pháp chế là đòi hỏi các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật.

            Pháp luật là tiền đề của pháp chế, nhưng có pháp luật chưa chắc có pháp chế vì pháp luật ban hành nhưng không được tuân thủ thi hành thì cũng chưa có pháp chế. Pháp luật chỉ có hiệu lực thật sự khi nó dựa trên cơ sở của nền pháp chế và pháp chế chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi xã hội có được một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh.

Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế :

So với những yêu cầu của công cuộc đổi mới đặt ra, sự quản lý xã hội của nhà nước bằng pháp luật cũng còn bộc lộ không ít khuyết điểm và yếu kém. 

Vì vậy, Đảng và nhà nước ta chủ trương tăng cường pháp chế XHCN chính là xuất phát từ thực tiễn và những yêu cầu khách quan tất yếu : 

- Mọi nền pháp chế đều có nhu cầu được củng cố, tăng cường để đảm bảo cho việc thiết lập trật tự xã hội và quản lý nhà nước. 

Thực hiện đúng pháp luật là nguyên tắc bắt buộc đối với mọi người, mọi tổ chức không có ngoại lệ nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 
            Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp, pháp luật phải hợp lí và hợp pháp. Yêu cầu này đòi hỏi tất cả các hoạt động tổ chức và thực hiện không thể trái với Hiến pháp và các văn bản luật. Nội dung thể hiện :

            Mặc dù các cơ quan Nhà nước ban hành ra Hiến pháp và các quy định pháp luật nhưng không được vi phạm pháp luật, trái lại phải gương mẫu chấp hành.

            Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành phải đảm bảo tính hợp lí và hợp pháp. Tính hợp lí chính là sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tính hợp pháp là việc ban hành phải đúng thẩm quyền. Các văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới dù chiếm số lượng lớn trong hệ thống pháp luật nhưng không được mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, không được trái với Hiến pháp và pháp luật.

            Đảm bảo tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc. Pháp luật được ban hành, nó phải được thực hiện như nhau trên phạm vi toàn quốc. Nhà nước không thừa nhận bất cứ một đặt quyền, ngoại lệ nào trong lĩnh vực thực hiện pháp luật. Trong xã hội XHCN chỉ có một hệ thống pháp luật và một kỉ luật Nhà nước chung cho mọi người. Mọi vi phạm phải được xử lí nghiêm minh, bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

            Cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả. Pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế nên cần có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ. Muốn vậy, phải đảm bảo cho các cơ quan xây dựng pháp luật có đủ khả năng và điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngoài việc xây dựng pháp luật, việc tổ chức và thực hiện pháp luật cũng là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Muốn tăng cường pháp chế thì phải đảm bảo cho các cơ quan tổ chức và thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả.

            Đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án, Viện kiểm sát, ...) cần chú trọng các biện pháp để đảm bảo cho các cơ quan này xử lí nhanh chóng, công minh và có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.

            Công tác xây dựng, củng cố pháp chế không thể tách rời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân. Trình độ văn hóa nói chung và trình độ văn hóa pháp lí nói riêng của viên chức nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và công dân có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình củng cố nền pháp chế XHCN. Trình độ văn hóa của dân chúng càng cao thì pháp chế càng được củng cố, vững mạnh.

Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay :
Để củng cố và tăng cường pháp chế XHCN trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, cần thực hiện tốt những nội dung, giải pháp đồng bộ sau đây:

Một là, tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, công bằng, phù hợp với yêu cầu cuộc sống, hợp lòng dân và có khả năng hội nhập với hệ thống pháp luật thế giới. Văn kiện ĐH Đảng lần XI nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm nhà nước ta thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo”. Muốn vậy, nhà nước phải thường xuyên thể chế hoá kịp thời, đúng đắn, năng động đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật; thường xuyên rà soát, củng cố hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi, đồng bộ, cập nhật của nó; nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế và mới cơ chế vận hành cụ thể để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập phá, hành pháp và tư pháp. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật. Do vậy, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc Hội,… Tiếp tục đổi mới nâng chất lượng công tác xây dựng pháp luật, pháp lệnh; tăng tính khả thi để đưa nhanh vào cuộc sống”. Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ, chính quyền các địa phương…

Thứ hai, tổ chức thực hiện pháp luật thống nhất, hiệu quả: Hiệu qủa thực hiện pháp luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chủ quan có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là ý thức pháp luật. Vì vậy, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; coi trọng và nâng cao vai trò của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung và tăng cường hoạt động giải thích, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật; đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ trong tổ chức thực hiện pháp luật; có cơ chế hợp lý để khuyến khích tính sáng tạo, năng động trong thực thi pháp luật; tăng cường hoạt động pháp chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt các cam kết quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường pháp chế không phải là tăng cường trấn áp, trừng trị; đảm bảo các nguyên tắc: đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đúng lúc; đảm bảo mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện và bị xử lý.; chống đặc quyền, đặc lợi. Ngoài ra còn phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tăng cường hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra, hoạt động kiểm tra giám sát của đại biểu QH, HĐND, của toàn thể nhân dân. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh tố giác tội phạm, lãng phí, tiêu cực… tôn vinh những tấm gương liêm chính.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế. Trước hết Đảng phải nâng cao chất lượng hoạch định đường lối, chính sách của Đảng về pháp chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về pháp chế; tăng cường công tác lãnh đạo công tác bồi dưỡng, quy hoạch, ổn định đội ngũ cán bộ trong những cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Không được dùng đường lối, chính sách của Đảng thay cho pháp luật trong quản lý. Cấp uỷ Đảng, đảng viên phải nâng cao kiến thức pháp luật; phải gương mẫu thực thi pháp luật; phải xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm; phải tăng cường lãnh đạo quần chúng thực hiện pháp luật, tham gia kiểm tra, kiểm sát việc thực thi pháp luật.

Bên cạnh việc tăng cường pháp chế, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức - kết hợp hài hoà giữa pháp trị và đức trị. Đây là một quan điểm nhằm khắc phục việc tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật. Giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và các dạng giáo dục khác nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ cán bộ, trí thức và những người lao động có tri thức và tay nghề cao, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước; củng cố quan hệ tích cực của con người đối với những đòi hỏi của pháp luật, cho nên pháp luật là chỗ dựa là cơ sở hình thành, phát triển đạo đức mới. Cùng với giáo dục đạo đức phải kết hợp với giáo dục pháp luật (giáo dục tình cảm công bằng, tình cảm trách nhiệm, tình cảm không khoan nhượng và tình cảm pháp chế). Trong điều kiện mới hiện nay việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưỏng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là một điều hết sức cần thiết. Do vậy phải không ngừng ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng HCM, nâng cao đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Tóm lại: tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay là một trong những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc chỉ đạo thủ tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước cộng hòa XHCN VN nhằm bảo đảm thắng lợi quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Để tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, không chỉ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành thường xuyên và nghiêm chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.. Pháp chế XHCN được xây dựng, củng cố và tăng cường sẽ là cơ sở của trật tự của pháp luật./.

Phần 6 : Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật và Vi phạm pháp luật 
Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt hai loại văn bản trên.

- Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và hình thức nhất định có chứa đựng những quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống. Ví dụ: Luật, pháp lệnh
- Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và hình thức nhất định có chứa đựng quy tắc xử sự cụ thể nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng một lần cho một chủ thể xác định được ban hành dựa trên văn bản quy phạm pháp luật. 
Ví dụ: Bản án của Tòa án, Quyết định xử phạt hành chính... 
Luật giao thông là Văn bản quy phạm pháp luật

Biên bản xử phạt của cảnh sát giao thông là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.

	Tiêu chí
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	Văn bản áp dụng pháp luật

	Chủ thể ban hành :
	- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	- Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà pháp luật quy định ban hành. 

	Nội dung, phạm vi tác động :
	- Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung đối với mọi người.
	- Cụ thể hóa qui tắc xử sự và chỉ áp dụng đối với một chủ thể nhất định.

	Hiệu lực :
	- Áp dụng nhiều lần với nhiều đối tượng trong thời gian dài mà không làm mất hiệu lực pháp lí.
	- Áp dụng 1 lần, đối với 1 người hoặc 1 nhóm đối tượng  chấm dứt hiệu lực pháp lí.

	Chủ thể thực hiện :
	- Không xác định cụ thể
	- Xác định cụ thể.

	Trình tự ban hành :
	- Phức tạp hơn (về chủ thể, về trình tự, ...)
	- Đơn giản hơn.


 . Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật.
Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện bởi lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

            Ví dụ :
            A là sinh viên đại học năm thứ 2 , Vì nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên A đã trộm chiếc xe máy của B lúc 12 h trưa ngày 1/1/2015 khi anh B vắng nhà. 

            Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật :

            a.  Mặt chủ thể vi phạm pháp luật : là những cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lí. Trong ví dụ trên, chủ thể là A  có đủ năng lực chịu trách nhiệm pháp lí.

            b. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật : là hành vi (hành động hoặc không hành động) của cá nhân hoặc tổ chức được thể hiện ra bên ngoài. Trong ví dụ trên :
            - Hành vi: việc làm của A trộm tài sản là hành vi vi phạm pháp luật dânsự được quy định tại Bộ luật dân sự.

       - Hậu quả: gây thiệt hại về mặt vật chất đối với B

· Thời gian: lúc 12h ngày 1/1/2015

· Địa điểm : nhà của B
            - Thủ đoạn: lợi dụng lúc anh B vắng nhà

            c. Mặt khách thể của vi phạm pháp luật : Vi phạm pháp luật sẽ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội hoặc khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới.

            Ở ví dụ trên, anh A đã xâm phạm đến quyền sở hữu chiếc xe máy được pháp luật bảo vệ.

            d. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật : là động cơ, mục đích và lỗi của người có hành vi trái pháp luật.

            - Động cơ là lí do thúc đẩy chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Trong ví dụ trên, động cơ  là anh A nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên trộm.

            - Lỗi là trạng thái tâm lí bên trong của chủ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật. Lỗi gồm có lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố ý gián tiếp, lỗi vô ý do quá tự tin và lỗi vô ý do cẩu thả. Trong ví dụ trên, lỗi là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi vì A nhìn thấy trước hậu quả thiệt hại do mình gây ra 

· Mục đích là kết quả mà chủ thể vi phạm pháp luật mong muốn đạt được. Trong ví dụ trên, mục đích của anh A là có xe để đi lại.

=================================

Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, luật dân sự, luật kinh tế. Lấy ví dụ 1 quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật đó.

1.Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính : trang 139
Luật Hành chính điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính Nhà nước (còn được gọi là hoạt động chấp hành - điều hành).

    Ví dụ : Ông Quách Văn Minh đến UBND xã Hòa Phú đăng kí khai sinh cho con. Khi đó, quan hệ giữa ông Minh và UBND xã là do luật Hành chính điều chỉnh vì việc đăng kí khai sinh là hoạt động quản lí hànhchính Nhà nước.
Các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hành chính gồm 3 nhóm:

a. Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trong phạm vi các cơ quan hành chính nhà nước (ngoại trừ hoạt động trong quan hệ công tác nội bộ), với mục đích chính là đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhóm này thường được gọi ngắn gọn là nhóm hành chính công. Nói một cách ngắn gọn, quan hệ pháp luật hành chính công được hình thành giữa các bên chủ thể đều mang tư cách có thẩm quyền hành chính nhà nước khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính đó.

Ðây là nhóm những quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh cơ bản của luật hành chính. Thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các chức năng cơ bản của mình. Những quan hệ này rất đa dạng, phong phú bao gồm những quan hệ được chia thành 2 nhóm nhỏ như sau:

a.1. Quan hệ dọc :

- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo hệ thống dọc. Ðó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc nhau về chuyên môn kỷ thuật, cơ cấu, tổ chức...

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Chính phủ với UBND tỉnh ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp...

- Quan hệ hình thành giữa cquan hành chính nnước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Cần Thơ; giữa Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ với UBND huyện Ô Môn...

- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

Ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Giáo dục Ðào tạo với Trường ĐH Cần Thơ, Giữa Bộ Y tế và các bệnh viện nnước.

a.2. Quan hệ ngang :
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND tỉnh CThơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa ChínhPhủ với Bộ Tư pháp ...

- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp với nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuộc nhau về mặt tổ chức nhưng theo quy định của pháp luật thì có thể thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau:

+ Một khi quyết định vấn đề gì thì cơ quan này phải được sự đồng ý, cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong lĩnh vực mình quản lý.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục - Ðào tạo trong việc quản lý ngân sách Nhà nước; giữa Sở Lao động Thương binh -Xã hội với các Sở khác trong việc thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước.

+ Phải phối hợp với nhau trong một số lĩnh vực cụ thể

Ví dụ: Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ tư pháp ban hành về vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật

Thông tư liên ngành do Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lĩnh vực tội phạm ban hành.

- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị, cơ sở trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó.

Ví dụ: quan hệ giữa UBND tỉnh Cần Thơ với Trường đại học Cần Thơ.

            b/ Nhóm 2 : là những quan hệ quản lí phát sinh trong quá trình các cơ quan Nhà nước ổn định công tác nội bộ của mình.

            Ví dụ : Chánh án phân công Thẩm phán xử án thì quan hệ giữa Chánh án và Thẩm phán là do luật Hành chính điều chỉnh nhằm ổn định nội bộ.
            c/ Nhóm 3 : là những quan hệ do Nhà nước ủy quyền cho các nhân và một số tổ chức xã hội thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể.

            Ví dụ 1 : Chủ tọa phiên tòa đang xét xử, có người gây rối trật tự tại phiên tòa. Lúc đó, Chủ tọa phiên tòa được quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hoạt động quản lí hchính Nhà nước) đối với người gây rối.
            Ví dụ 2 : Người chỉ huy con tàu (đã rời cảng) hoặc người chỉ huy máy bay (đã rời sân bay) có quyền tạm giữ người gây rối theo thủ tục hành chính.
2.Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự :
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là nhóm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên trong xã hội.

            a/ Quan hệ tài sản :

      - Luật Dân sự chỉ điều chỉnh một số quan hệ tài sản mang tính hàng hóa, tiền tệ, đền bù ngang giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

      - Quan hệ luật Dânsự bao gồm: quan hệ sở hữu; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường; quanhệ thừa kế.

            Ví dụ : Bà Trương Mộng Linh đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng kinh doanh vi tính Tín Thành Đạt hợp đồng mua 30 máy vi tính cho Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
            b/ Quan hệ nhân thân : là quan hệ giữa người với người về các giá trị tinh thần :

            “ Điều 32. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể :
            1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể.
            2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế không được từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để cứu chữa.
            3- ...”                                                  ( Trích Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2005)
 Quan hệ nhân thân được chia làm 2 loại :

            + Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản nghĩa là các quan hệ nhân thân làm tiền đề phát sinh quan hệ tài sản nó chỉ phát sinh trên cơ sở xác định được các quan hệ nhân thân như:quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật,...
+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những quan hệ giữa người với người về những lợi ích tinh thần tồn tại một cách độc lập không liên quan gì đến tài sản như quan hệ về tên gọi, quan hệ về danh dự của công dân hoặc tổ chức. Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản trong Luật dân sự là thể chế hoá Hiến pháp bao gồm đối với họ tên, bí mật đời tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín,...
3. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế :
Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động vào, bao gồm các nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh, thương mại.

            Ví dụ : Ông Quách Văn Minh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quách Minh kí kết hợp đồng bán bột mì cho công ty cổ phần Á Châu là quan hệ được điều chỉnh bởi Luật Kinh tế.
a/ Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinhdoanh giữa các chủ thể kinhdoanh với nhau.

Ví dụ : Góp vốn để thành lập công ty.

            b/ Các hoạt động mang tính tổ chức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ : quan hệ giữa cơ quan tài chính với các bộ kinh tế, bộ kế hoạch đầu tư ....

            c/ Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, nội bộ đơn vị kinh tế, tổ chức bộ máy cũng như hoạt động kinh tế trong nội bộ đơn vị đó.

            d/ Nhóm quan hệ phát sinh trong việc giải quyết tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại và phá sản.

Câu 2. Tự lấy 1 ví dụ về vi phạm hành chính và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó.

1. Tình huống
- Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường đã phát hiện ra vụ việc sai phạm của công ty Bột ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam).
- Theo đó thì công ty Vedan đã hằng ngày sả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp ra sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ khi đi vào hoạt động (1994): khoảng 45000m3/1tháng.
- Hành động này gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, gây chết các sinh vật sống ở sông này và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân ven sông...
2. Cấu thành vi phạm pháp luật
¤ Mặt khách quan:
- Hành vi nguy hiểm: sả nước thải bẩn chưa qua xử lý ra sông Thi Vải: 45000m3/1tháng. Đây là hành vi trái pháp luật hành chính.
- Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống và làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông. Những thiệt hại đó do hành vi trái pháp luật của công ty Vedan gây ra trực tiếp và gián tiếp.
- Thời gian: 14 năm (từ năm 1994-2008).
- Địa điểm: sông Thị Vải (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh).
- Phương tiện: sử dụng hệ thống ống sả ngầm.
¤ Mặt khách thể:
Việc làm của công ty Vedan đã xâm hại đến các quy tắc quản lý nhà nước: vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
¤ Mặt chủ quan:
- Lỗi: là lỗi cố ý gián tiếp. Vì, Công ty Vedan khi thực hiện hành vi này thì nhận thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng vẫn để hậu quả xảy ra.
- Mục đích: nhằm giảm bớt chi phí xử lý nước thải. Theo quy định thì công ty Vedan phải đầu tư khoảng 1 chục triệu để xử lý 1m3 dịch thải đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15%-20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải thì Công ty Vedan chỉ dành 1,5% vốn cho việc đó.
¤ Mặt chủ thể vi phạm:
- Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan VNam) là một công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan.
- Được xây dựng từ năm 1991.
- Có giấy phép hoạt động từ năm 1994.
Là một tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi trái pháp luật này.
Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.
1. Khái niệm.

- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

-  Viên chức là công dân VNam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợpđồng làmviệc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quyđịnh của pháp luật.

2.Phân biệt

a.Giống:

-Đều là công dân Việt Nam.

-Có quyền được đảm bảo các điều kiện trong thi hành công vụ: về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương; về nghỉ ngơi; các quyền khác của theo quy định của pháp luật (xem thêm tr150,151 giáo trình)

-Đều phải thực hiện nghĩa vụ trong thi hành công vụ: thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về công việc được giao….(tr152 giáo trình).

- Đều phải chấp hành nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân….

-Đều phải tuân thủ những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ và bí mật nhà nước: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công,sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật, Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội…(trang 153)

b.Khác:

	Nội dung
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	Cách thức
	Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm
	Tuyển dụng, bổ nhiệm (thi tuyển công chức)
	Tuyển dụng

	Nơi làm việc
	Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện
	Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (trường học, đài phát thanh….)
	Trong các đơn vị sự nghiệp công lậpcủa Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	Tính chất công việc
	Làm việc theo nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
	Giữ một công vụ thường xuyên, ổn định, lâu dài. Lên lương theo định kì nếu không vi phạm
	Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc

	Diện
	Biên chế
	Biên chế
	Hợp đồng

	Chế độ hưởng lương
	Từ Ngân sách nhà nước
	Từ 2 nguồn: ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
	Từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


Câu 5. Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần
	
	Công ty TNHH MTV
	Doanh nghiệp tư nhân

	Chủ thể thành lập
	Cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân ở trong và ngoài nước
	1 cá nhân_công dân Việt Nam đầu tư và làm chủ 

	Rủi ro kinh doanh
	Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp thành lập công ty (trách nhiệm hữu hạn)
	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các khoản nợ của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn)

	Kênh huy động vốn
	Phát hành chứng khoán các loại (trừ cổ phần)
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

	Quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp
	Không có
	Có

	Cơ cấu quản trị
	Bắt buộc
	Linh động, tự quyết

	Đại diện theo pháp luật
	Không nhất thiết là chủ sở hữu doanh nghiệp (có thể là người được thuê làm quản lý doanh nghiệp)
	Phải là chủ sở hữu_chủ doanh nghiệp tư nhân


	Tiêu chí
	Công ty TNHH nhiều TV
	CÔNG TY CỔ PHẦN

	Số lượng người tham gia góp vốn, thành lập công ty
	Tối thiểu là 2 và tối đa là 50


	Tối thiểu là 3 và không hạn chế mức tối đa

	Kênh huy động vốn
	Phát hành chứng khoán các loại (trừ cổ phần)
	Phát hành tất cả các loại chứng khoán

	Cơ cấu quản trị
	Chỉ có một cơ quan quyền lực và điều hành chung là Hội đồng thành viên
	Cơ quan quyền lực và cơ quan điều hành là độc lập nhau, gồm Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

	Hạn chế đối với việc tự do chuyển nhượng phần vốn sở hữu trong công ty cho người khác_không phải thành viên cùng góp vốn
	Hạn chế tuyệt đối (trừ một số ngoại lệ)
	Hạn chế tương đối

	Cơ cấu vốn điều lệ công ty
	Tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp

Phần vốn góp của mỗi thành viên tương đương phần quyền biểu quyết của họ trong công ty
	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Có nhiều loại cổ phần và chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần được quyền biểu quyết mới có quyền tham gia quyết định các vấn đề trong công ty


Câu hỏi thêm: 
1/ Phân tích vị trí , vai trò, phương thức hoạt động của Đảng? (Trang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

2/ Phân tích vị trí , vai trò, phương thức hoạt động của nhà nước? (Trang như trên)
3/ Phân tích vị trí , vai trò, phương thức hoạt động của mật trận tổ quốc? (Trang như trên)

4/ Đặc trưng của nhà nước CH XH CN VN? (Trang 37)

5/ Các quan điểm phương hướng xây dựng hòan thiện nhà nước? (Trang 40)
